
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

     PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

STT MALOPHP MÔN SỐ TC NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI SLSV LOPSV CBCT KHÓA GHI CHÚ

1 145KT1801 Kinh tế lao động 3 24/08/2015 08g00 A.611, A.608, A.512, A.515 43, 43, 42, 42 K12401, K12403 2, 2, 2, 2 Khóa 12

2 145IS4601 Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1 3 24/08/2015 08g00 A.310, A.312 36, 36 K12406 2, 2 Khóa 12

3 145TS0201 Luật tố tụng dân sự (3TC) 3 24/08/2015 08g00 A.708 58 K13501, K13502 2 Khóa 13

4 145NH0901 Thanh toán quốc tế (2TC) 2 24/08/2015 08g00 A.407, A.410 41, 41 K12502, K12504 2, 2 Khóa 12

5 145DL0101 Đường lối cách mạng của ĐCSVN( LS Đảng) 3 24/08/2015 09g45 A.608, A.611, A.512, A.515 54, 54, 54, 54 Ghi Danh 2, 2, 2, 2

6 145DT0201 Đầu tư quốc tế 3 24/08/2015 09g45 A.708 62 K12408 2 Khóa 12

7 145KK1601 Thuế - Thực hành và khai báo 3 24/08/2015 09g45 A.312 56 K12405, K12409 2 Khóa 12

8 145NH0101 Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) 3 24/08/2015 09g45 A.407, A.410 41, 40 K12404A, K12404B 2, 2 Khóa 12

9 145TM0101 Luật thương mại 1 -  Chủ thể kinh doanh 4 24/08/2015 09g45 A.310 42 K12501, K12503 2 Khóa 12

10 145KK1801 Kế toán quản trị (4TC) 4 24/08/2015 09g45 A.310 9 K11405A, K11405B 0 Khóa 11

11 145KT0801 Kinh tế vĩ mô 4 24/08/2015 12g15 A.608, A.611 50, 49 Ghi Danh 2, 2

12 145KT0802 Kinh tế vĩ mô 4 24/08/2015 12g15 A.609 48 2

13 145TO0201 Toán cao cấp C2 3 25/08/2015 08g00 A.611 17 Ghi Danh 0

14 145CT0101 Luật cạnh tranh 3 25/08/2015 08g00 A.512, A.515, A.513 43, 42, 42
K12501, K12502, K12503, K12504, 

K12504T
2, 2, 2 Khóa 12

15 145HD0201 Luật hợp đồng thương mại quốc tế 3 25/08/2015 08g00 A.704 44 K13402 2 Khóa 13

16 145KK0101 Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương) 3 25/08/2015 08g00 A.608, A.611 48, 31 Ghi Danh 2, 2

17 145NH0302 Quản trị ngân hàng (4TC) 4 25/08/2015 08g00 A.708 67 K13404 2 Khóa 13

18 145KK1302 Hệ thống thông tin kế toán 3 25/08/2015 09g45 A.512, A.515, A.513 45, 45, 44 K12405, K12409 2, 2, 2 Khóa 12

19 145TC1601 Tài chính công (3TC) 3 25/08/2015 09g45 A.708, A.704 37, 36 K12401 2, 2 Khóa 12

20 145VT0201 Logistics 3 25/08/2015 09g45 A.608, A.611 49, 27 K12402A, K12402B 2, 2 Khóa 12

21 145TO0701 Lý thuyết xác suất (2tc) 2 25/08/2015 09g45 A.611 21 Ghi Danh 0

22 145TE0601 Anh văn 6 4 25/08/2015 12g15 A.611 66 Ghi Danh 2

23 145TE0602 Anh văn 6 4 25/08/2015 12g15 A.608 52 2

24 145TE0603 Anh văn 6 4 25/08/2015 12g15 A.609 37 2

25 145TT0101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 26/08/2015 08g00 A.407, A.410, A.312 58, 58, 57 Ghi Danh 2, 2, 2

26 145TT0102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 26/08/2015 08g00
A.708, A.611, A.608, A.515, 

A.512

55, 55, 55, 54, 

54

2, 2, 2, 2, 

2

27 145GT0401 Đàm phán kinh doanh 3 26/08/2015 09g45 A.312 45 K12402A, K12402B, K13402 2
Khóa 12, 

Khóa 13

28 145KK1301 Hệ thống thông tin kế toán 3 26/08/2015 09g45 A.512 46 K12406 2 Khóa 12

29 145NH0601 Kế toán ngân hàng 3 26/08/2015 09g45 A.410, A.407 46, 46 K12404A, K12404B, K13404 2, 2
Khóa 12, 

Khóa 13

30 145QH0101 Quan hệ quốc tế 3 26/08/2015 09g45 A.708 42 Ghi Danh 2
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31 145ST0101 Luật sở hữu trí tuệ 3 26/08/2015 09g45 A.608 66 K13501, K13502, K13503, K13504 2 Khóa 13

32 145TC1401 Lập và thẩm định dự án đầu tư (3TC) 3 26/08/2015 09g45 A.515 54 K12401 2 Khóa 12

33 145HC0101 Luật hành chính 4 26/08/2015 09g45 A.611 58 K12501, K12502, K12503, K12504 2 Khóa 12

34 145TC3101 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng (2TC) 2 26/08/2015 09g45 A.708 22 0

35 145KT0202 Kinh tế lượng 3 26/08/2015 12g15 A.708, A.611, A.608 60, 60, 59 2, 2, 2

36 145KT0201 Kinh tế lượng 3 26/08/2015 12g15 A.515 63 Ghi Danh 2

37 145KD0401 Thương mại điện tử (402) 3 27/08/2015 08g00 A.611, A.608 58, 59 K12402A, K12402B, K12408, K13402 2, 2
Khóa 12, 

Khóa 13

38 145LU0101 Luật kinh tế 3 27/08/2015 08g00 A.513 35 Ghi Danh 2

39 145TC1501 Thị trường tài chính (3TC) 3 27/08/2015 08g00 A.512, A.515 45, 44 K12401, K12407A, K12407B 2, 2 Khóa 12

40 145LQ0101 Luật Quốc tế 3 27/08/2015 08g00 A.609 22 K12503, K12504 2 Khóa 12

41 145TC0101 Quản trị tài chính 1 4 27/08/2015 08g00 A.708 56 K12404A, K12404B 2 Khóa 12

42 145LG0101 Logic học 3 27/08/2015 09g45 A.609 30 Ghi Danh 2

43 145IS2801 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 3 27/08/2015 09g45 A.513, A.512 37, 37 K12406 2, 2 Khóa 12

44 145KK0201 Kế toán tài chính 1 4 27/08/2015 09g45 A.708, A.608, A.611 48, 47, 48 K12405, K12409 2, 2, 2 Khóa 12

45 145TE0201 Anh văn 2 4 27/08/2015 09g45 A.515 50 Ghi Danh 2

46 145PL0102 Pháp luật đại cương 3 27/08/2015 12g15 A.515, A.512 43, 42 2, 2

47 145PL0101 Pháp luật đại cương 3 27/08/2015 12g15 A.708, A.611, A.608 49, 49, 48 Ghi Danh 2, 2, 2

48 145DD0101 Luật đất đai 3 28/08/2015 08g00 A.708 39 K12501, K12502 2 Khóa 12

49 145KD0201 Kinh doanh bất động sản 3 28/08/2015 08g00 A.515, A.512 54, 55 K12401, K12403 2, 2 Khóa 12

50 145KK0501 Lý thuyết kiểm toán 3 28/08/2015 08g00 A.410 47 K12404A, K12404B, K12409, K13405 2
Khóa 12, 

Khóa 13

51 145LS0101 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 28/08/2015 08g00 A.608, A.611 66, 65 Ghi Danh 2, 2

52 145DL0201 Địa lý kinh tế 3 28/08/2015 08g00 A.407 47 Ghi Danh 2

53 145TO0101 Toán cao cấp C1 3 28/08/2015 09g45 A.512 59 Ghi Danh 2

54 145QT0301 Quản trị chiến lược 3 28/08/2015 09g45 A.515, A.410, A.407 45, 45, 45
K12402A, K12402B, K12407A, K12407B, 

K13407
2, 2, 2

Khóa 12, 

Khóa 13

55 145LD0101 Luật lao động 4 28/08/2015 09g45 A.708 24 K11501, K11502 0 Khóa 11

56 145HG0101 Luật hôn nhân và gia đình 2 28/08/2015 09g45 A.611, A.608, A.708 49, 49, 25 K12504, K13503, K14501, K14502 2, 2, 2

Khóa 12, 

Khóa 13, 

Khóa 14

57 145LT0201 Luật tài chính 2 28/08/2015 12g15 A.708, A.611, A.608 55, 55, 55 K12501, K12502, K12503, K12504 2, 2, 2 Khóa 12

58 145TC2901 Thuế nâng cao 3 29/08/2015 08g00 A.401 21 2 Thi vấn đáp

59 145TC3201 Marketing dịch vụ tài chính (2TC) 2 29/08/2015 14g00 A.401 23 2 Thi vấn đáp

60 145QT1101 Quản trị sản xuất 3 31/08/2015 08g00 A.708, A.608, A.611 53, 53, 53 K12407A, K12407B 2, 2, 2 Khóa 12

61 145TN0901 Thẩm định và quản trị dự án đầu tư (4TC) 4 31/08/2015 08g00 A.515, A.512, A.513 50, 50, 46 K12402A, K12402B, K12408 2, 2, 2 Khóa 12

62 145TN0201 Thị trường chứng khoán 3 31/08/2015 08g00 A.609 45 K12404A, K12404B 2 Khóa 12

63 145TC1001
Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài 

chính)
3 31/08/2015 09g45 A.515, A.512 53, 53 Ghi Danh 2, 2

64 145QT0201 Quản trị chất lượng 3 31/08/2015 09g45 A.609, A.513 41, 41 K12407A, K12407B, K12408, K13407 2, 2
Khóa 12, 

Khóa 13

65 145NL0301 Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin 5 31/08/2015 09g45 A.708, A.611, A.608 48, 48, 47 Ghi Danh 2, 2, 2



66 145TO0601 Lý thuyết xác suất và thống kê toán (3TC) 3 01/09/2015 08g00 A.515 50 Ghi Danh 2

67 145KT0601 Kinh tế học vi mô 4 01/09/2015 08g00 A.608, A.611 55, 54 Ghi Danh 2, 2

68 145TO0401 Lý thuyết thống kê 3 01/09/2015 09g45 A.515 43 Ghi Danh 2

69 145VB0101 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 01/09/2015 09g45 A.611, A.608 38, 38 K13501, K13502, K13503, K13504 2, 2 Khóa 13

70 145TE0405 Anh văn 4 4 03/09/2015 08g00 A.608 33 2

71 145TE0404 Anh văn 4 4 03/09/2015 08g00 A.512 67 2

72 145TE0406 Anh văn 4 4 03/09/2015 08g00 A.515 52 2

73 145TE0401 Anh văn 4 4 03/09/2015 08g00 A.611 21 Ghi Danh 0

74 145TE0402 Anh văn 4 4 03/09/2015 08g00 A.611 23 2

75 145TE0403 Anh văn 4 4 03/09/2015 08g00 A.708 35 2

76 145IS0101 Tin học đại cương (406) 4 03/09/2015 09g45 A.708 34 K13406 2 Khóa 13

77 145LN0101 Luật ngân hàng (2TC) 2 03/09/2015 09g45 A.608, A.611, A.515 46, 46, 46 K12501, K12502, K12503 2, 2, 2 Khóa 12

78 145NH0701 Kinh doanh ngoại hối (2TC) 2 03/09/2015 09g45 A.512 53 K12404A, K12404B 2 Khóa 12

79 145QT0601 Quản trị marketing 3 03/09/2015 09g45 A.708 30 K12408 0 Khóa 12

80 145TE0302 Anh văn 3 4 04/09/2015 08g00 A.513 41 2

81 145TE0303 Anh văn 3 4 04/09/2015 08g00 A.611, A.608 51, 18 2, 0

82 145TE0301 Anh văn 3 4 04/09/2015 08g00 A.514 36 Ghi Danh 2

83 145TE0304 Anh văn 3 4 04/09/2015 08g00 A.512 41 2

84 145TE0305 Anh văn 3 4 04/09/2015 08g00 A.708 51 2

85 145TE0306 Anh văn 3 4 04/09/2015 08g00 A.515 44 2

86 145TE0307 Anh văn 3 4 04/09/2015 08g00 A.608 32 2

87 145TE0501 Anh văn 5 4 04/09/2015 09g45 A.512 42 Ghi Danh 2

88 145TE0308 Anh văn 3 4 04/09/2015 09g45 A.608 51 2

89 145TE0309 Anh văn 3 4 04/09/2015 09g45 A.515 48 2

90 145TE0502 Anh văn 5 4 04/09/2015 09g45 A.611 51 2

91 145TE0310 Anh văn 3 4 04/09/2015 09g45 A.514 32 2

92 145TE0311 Anh văn 3 4 04/09/2015 09g45 A.708 49 2

93 145TE0503 Anh văn 5 4 04/09/2015 09g45 A.513 37 2

94 145IS8801 Chuyên đề 4 (406 - 3TC) 3 9 K11406 Thi trướcTheo thông báo của GV


